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TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI  

 Tổ Lịch sử - Địa lí   

 

MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

(Lưu hành nội bộ) 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: 

Câu 1: Quân dân nhà Trần đã phải kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên bao nhiêu 

lần? 

A. 1 lần. B. 2 lần. C. 3 lần. D. 4 lần. 

Câu 2: Câu nói: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác” là của ai? 

A. Trần Thái Tông. 

B. Trần Thủ Độ. 

C. Trần Hưng Đạo. 

D. Trần Nhân Tông.  

Câu 3: Để khích lệ tinh thần chiến đấu của binh lính, Hưng Đạo Vương đã viết ra tác phẩm nào? 

A. Binh thư yếu lược. 

B. Bình Ngô đại cáo. 

C. Hịch tướng sĩ. 

D. Nam quốc sơn hà. 

Câu 4: Hồ Quý Ly phế truất vua Trần (Trần Thiếu Đế) và lên làm vua, lập ra triều đại gì? 

A. Nhà Trần. B. Nhà Tiền Lê. C. Nhà Hồ. D. Nhà Lý. 

Câu 5: Nhà Hồ được thành lập vào năm nào? 

A. 1397. B. 1400. C. 1407. D. 1408. 

Câu 6: Quốc hiệu của nước ta dưới thời nhà Hồ là gì? 

A. Đại Việt. B. Đại Ngu. C. Đại Cồ Việt. D. Đại Nam. 

Câu 7: Năm 2011, công trình kiến trúc nào thời nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản thế 

giới? 

A. Hoàng thành Thăng Long. 

B. Thành nhà Hồ. 

C. Phố cổ Hội An. 

D. Văn Miếu – Quốc Tử Giám. 

Câu 8: Người nào đã cùng với Lê Lợi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 

A. Lê Lợi. B. Nguyễn Trãi. C. Lưu Nhân Chú. D. Nguyễn Xí. 

Câu 9: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra nhằm chống lại quân xâm lược nào? 

A. Nguyên - Mông. B. Tống. C. Thanh. D. Minh. 

Câu 10: Cuối năm 1426, nghĩa quân Lam Sơn đã giành chiến thắng ở đâu? 

A. Chi Lăng - Xương Giang. 

B. Ngọc Hồi – Đống Đa. 

C. Tốt Động - Chúc Động. 

D. Rạch Gầm – Xoài Mút. 

Câu 11: Nguyên nhân nào dẫn đến sự đa dạng chủng tộc ở Bắc Mỹ? 

A. Do lịch sử di dân. 

B. Do lịch sử nhập cư. 

C. Do chiến tranh. 

D. Do quá trình công nghiệp hoá.  

Câu 12: Bắc Mỹ có mức độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân đô thị trong tổng số dân (2020) là bao nhiêu? 

A. 51%. B. 68%. C. 75%. D. 83%. 

Câu 13: Tự nhiên Trung và Nam Mỹ phân hóa theo chiều nào? 

A. Bắc - nam và đông - tây. 

B. Bắc – nam, đông – tây và theo chiều cao. 

C. Đông bắc – tây nam và theo chiều cao. 

D. Đông – bắc và theo chiều cao. 
Câu 14: Ở phần cực nam của lục địa Nam Mỹ khí hậu có đặc điểm gì?  

A. Mùa hạ mát và mùa đông không quá lạnh. 

B. Mùa hạ nóng và mùa đông ấm. 
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C. Nóng quanh năm, lượng mưa tăng dần từ tây sang đông.  

D. Lạnh quanh năm, lượng mưa tăng dần từ tây sang đông. 

Câu 15: Phần cực nam của lục địa Nam Mỹ thuộc đới khí hậu nào? 
A. Đới khí hậu xích đạo.  

B. Đới khí hậu ôn đới. 

C. Đới khí hậu cận nhiệt. 

D. Đới khí hậu nhiệt đới. 

Câu 16: Lễ hội Ca-na-van ở Nam Mỹ diễn ra hàng năm ở quốc gia nào? 

A. Ac-hen-ti-na. 

B. Pa-ra-goay. 

C. Vê-nê-xu-ê-la. 

D. Bra-xin. 

Câu 17: Dãy núi nào cao và đồ sộ nhất Nam Mỹ? 

A. Dãy A-pa-lát. 

B. Dãy An-đét. 

C. Dãy Coóc-đi-e. 

D. Dãy Hi-ma-lay-a. 

Câu 18: Tốc độ đô thị hóa quá nhanh ở Trung và Nam Mỹ là hệ quả của quá trình nào? 

A. Do quá trình phát triển kinh tế nhanh. 
B. Do quá trình công nghiệp hóa rất cao. 

C. Đô thị hóa tự phát, kinh tế còn chậm phát triển. 

D. Đô thị hóa có quy hoạch theo định hướng phát triển. 

Câu 19: Người bản địa của Trung và Nam Mỹ là ai? 

A. Người In-ca (Inca). 

B. Người Anh-điêng. 

C. Người A-dơ-tếch (Atec). 

D. Người Mai-a (Maya). 

Câu 20: Tính đến năm 2020 rừng nhiệt đới A-ma-dôn đã mất bao nhiêu diện tích rừng nguyên 

sinh? 

A. 3,24 triệu ha. B. 2,3 triệu ha. C. 5 triệu ha. D. 1,2 triệu ha. 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI 

Câu 1: “Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng dân tộc, nhà văn hoà vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Với vai 

trò Quốc công tiết chế - Tổng chỉ huy quân đội, ông chủ động giải quyết những bất hoà trong nội 

bộ vương triều, dốc lòng báo đền “nợ nước” góp công lớn ba lần đánh bại quân Mông - Nguyên. 

Ông còn là tác giả của hai bộ binh thư và đặc biệt bài Hịch tướng sĩ nổi tiếng. Năm 1289, vua phong 

ông tước Hưng Đạo Đại Vương. Sau khi ông mất, nhân dân gọi ông là Đức Thánh, dựng tượng, lập 

đền thờ trên khắp mọi miền đất nước.” 

Nguồn: Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo (Bến Bạch Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Từ đoạn trích trên, em hãy nhận định các ý sau đây đúng hay sai. 

A. Trần Quốc Tuấn ba lần chỉ huy quân đội đánh bại quân Mông - Nguyên. (Đúng/Sai) 

B. Ông được phong tước Hưng Đạo Đại Vương vào năm 1285. (Đúng/Sai) 

C. Hịch tướng sĩ là tác phẩm do Trần Quốc Tuấn sáng tác. (Đúng/Sai) 

D. Sau khi mất, ông được nhân dân tôn kính gọi là Đức Thánh. (Đúng/Sai) 

E. Sau khi mất, Trần Quốc Tuấn chỉ được thờ ở một ngôi đền duy nhất. (Đúng/Sai) 

F. Ông có công trong việc giải quyết những mâu thuẫn nội bộ vương triều để tập trung chống giặc 

ngoại xâm. (Đúng/Sai) 

Câu 2: “Ở Trung Mỹ, các sườn núi phía đông eo đất Trung Mỹ và các quần đảo có mưa nhiều, 
rừng rậm nhiệt đới bao phủ. Sườn núi phía tây eo đất Trung Mỹ mưa ít nên phát triển xavan và 

rừng thưa, cây bụi.” 
(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 7, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2024, trang 153) 

Từ đoạn trích trên, em hãy nhận định các ý sau đây đúng hay sai. 

Đáp án 

1C 2B 3C 4C 5B 6B 7B 8B 9D 10C 

11B 12D 13B 14A 15B 16D 17B 18C 19B 20B 
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A. Ở Trung Mỹ, các sườn núi phía đông eo đất Trung Mỹ và các quần đảo, rừng rậm nhiệt đới bao 

phủ. (Đúng/Sai) 

B. Sườn núi phía tây eo đất Trung Mỹ phát triển xavan và rừng thưa, cây bụi. (Đúng/Sai) 
C. Ở Trung Mỹ, thiên nhiên có sự phân hóa theo chiều đông - tây. (Đúng/Sai) 

D. Cả hai sườn núi phía đông và phía tây eo đất Trung Mỹ có lượng mưa như nhau nên cảnh quan 

thiên nhiên giống nhau. (Đúng/Sai) 

E. Sườn núi phía tây eo đất Trung Mỹ cảnh quan có sự phân hóa theo chiều đông -tây. (Đúng/Sai) 

F. Cảnh quan, khí hậu ở eo đất Trung Mỹ và các quần đảo có sự phân hóa đa dạng. (Đúng/Sai) 

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Đầu năm 1418, Lê Lợi tự xưng là Hưng Đạo Vương, truyền hịch, kêu gọi nhân dân khởi nghĩa.” 

→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: Đầu năm 1418, Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, truyền hịch, kêu gọi nhân dân 

khởi nghĩa. 

Câu 2: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 3 chữ. 

    Câu nói: “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo” là của ai?   

→ Trả lời: Hồ Nguyên Trừng. 

Câu 3: Đọc đoạn văn sau, em hãy giải thích vì sao tiền giấy thời Hồ Quý Ly không được người 

dân ủng hộ? 

Nói về việc phát hành tiền giấy, Phan Huy Chú nhận xét: “... người có tiền giấy cất giữ cũng dễ 

rách nát, mà kẻ làm giả mạo sinh ra khôn cùng, thực không phải là cách bình ổn vật giá mà lưu 

thông của cải vậy. Quý Ly không xét kĩ đến cái gốc lợi hại, chỉ ham chuộng hư danh sáng chế... 

khiến dân nghe thấy đã sợ, thêm mối xôn xao, thế có phải chế độ bình trị đâu”. 

(Nguồn: Viện Sử học, Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2,  

NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, trang 112). 

→ Trả lời: Vì tiền giấy cất giữ cũng dễ rách nát, mà kẻ làm giả mạo sinh ra khôn cùng. 

Câu 4: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Khu vực Trung và Nam Mỹ bao gồm eo đất Trung Mỹ, các đảo và quần đảo trong biển Ca-ri-

bê và toàn bộ lục địa Bắc Mỹ.” 

→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: Khu vực Trung và Nam Mỹ bao gồm eo đất Trung Mỹ, các đảo và quần đảo trong biển 

Ca-ri-bê và toàn bộ lục địa Nam Mỹ. 

Câu 5: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 4 chữ. 

Sự kết hợp của các nền văn hóa trên thế giới với nền văn hóa bản địa đã tạo nên nền văn hóa đặc 
sắc nào ở Trung và Nam Mỹ?  

→ Trả lời: Văn hóa Mỹ latinh. 

Câu 6: “Được xem là “lá phổi xanh” của Trái Đất, cung cấp oxy cho sự sống, đóng vai trò quan 

trọng trong điều hòa khí hậu, là nguồn dự trữ sinh học quý giá của toàn cầu.” 
 (Nguồn: Lịch sử và Địa lí 7, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2024, trang 161) 

Đoạn trích trên đề cập đến rừng nhiệt đới nào? 

→ Trả lời: Rừng nhiệt đới A-ma-dôn. 

IV. TỰ LUẬN 

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc 

khởi nghĩa Lam Sơn? Em hãy đánh giá vai trò của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

Trả lời: 

* Nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn là: 
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- Tinh thần yêu nước, đoàn kết của cả dân tộc. Nhân dân cùng tướng sĩ đoàn kết một lòng, hăng hái 

tham gia, ủng hộ khởi nghĩa. 

- Thắng lợi gắn liền với đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn của những người lãnh đạo khởi 

nghĩa (Lê Lợi, Nguyễn Trãi...). 

* Vai trò của Lê Lợi trong khởi nghĩa Lam Sơn: 

- Lê Lợi là người khởi xướng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.  

- Ông có tầm nhìn chiến lược, biết sử dụng người tài, đề ra kế sách linh hoạt, giúp nghĩa quân vượt 

qua khó khăn và giành thắng lợi.  

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Em hãy đánh giá vai 

trò của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

Trả lời: 

⁕ Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: 

- Đã lật đổ được ách thống trị tàn bạo của nhà Minh. 

- Mở ra thời kì phát triển mới của quốc gia Đại Việt - thời Lê sơ. 

* Vai trò của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: 

- Nguyễn Trãi là quân sư quan trọng của Lê Lợi, góp phần xây dựng đường lối chiến lược cho 

nghĩa quân. 

- Ông sử dụng kế sách “tâm công” (đánh vào lòng người), viết nhiều thư kêu gọi quân Minh đầu 

hàng, giúp làm suy yếu kẻ địch. 

- Soạn thảo Bình Ngô đại cáo, khẳng định chính nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn và tinh thần độc 

lập dân tộc. 

Câu 3: Bằng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy: 

a. Giải thích vì sao đô thị hóa ở khu vực Trung và Nam Mỹ mang tính chất tự phát? 

b. Phân tích những hậu quả của đô thị hóa tự phát ở khu vực Trung và Nam Mỹ? 

Trả lời: 
a. Đô thị hóa ở khu vực Trung và Nam Mỹ mang tính chất tự phát vì: 

- Quá trình cải cách ruộng đất không triệt để, khiến cho dân nghèo không có ruộng đất phải di dân 

từ nông thôn ra các thành phố lớn để tìm việc làm. 

- Họ phải sống trong điều kiện khó khăn, chất lượng cuộc sống không đảm bảo. 

b. Hậu quả của đô thị hóa tự phát ở khu vực Trung và Nam Mỹ: 

- Xuất hiện nhiều khu nhà ổ chuột. 

- Cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp tốc độ tăng dân số gây tình trạng thiếu nước sạch, điện, ô nhiễm 

môi trường. 

- Ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, gây khó khăn cho việc giải quyết vấn đề nhà ở và việc làm. 
Câu 4: Giải thích vì sao diện tích rừng A-ma-dôn đang bị mất dần? Bản thân em sẽ làm gì để góp 

phần bảo vệ rừng? 

Trả lời: 

⁕ Diện tích rừng A-ma-dôn đang bị mất dần vì: 

- Con người khai thác và sử dụng để canh tác nông nghiệp, khai thác khoáng sản, lấy gỗ, làm đường 

giao thông và phát triển thủy điện. 

- Cháy rừng do con người và biến đổi khí hậu. 

⁕ Để góp phần bảo vệ rừng em cần: 

- Vẽ tranh, tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng về tầm quan trọng của rừng.  

- Tham gia phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường... 

---  HẾT  --- 

 


